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Chương 2  

Đại cương về tiếp cận hệ thống 

2.1. Giới thiệu chung 

Từ khi “Học thuyết chung về hệ thống” của Bertalanffy được xuất bản năm 1956, thuật 
ngữ “hệ thống” - dùng để chỉ cách thức con người xây dựng khái niệm về thực tại xung quanh 
mình - đã được sử dụng cả trong khoa học tự nhiên, khoa học xã hội cũng như trong kỹ thuật 
[14]. Tư duy một cách hệ thống còn được nhìn nhận như một hướng tiếp cận để giải quyết các 
vấn đề đặt ra. Thực tế cho thấy, hướng tiếp cận này đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát 
triển của các ngành khoa học bởi lẽ quá trình chuyên môn hóa trong sản xuất luôn đi cùng với 
sự gia tăng xu hướng chia kiến thức thành các hợp phần nhỏ để nghiên cứu. Thời kỳ đầu, có 
nhiều nhà bác học có kiến thức tổng quát về tất cả những gì có thể nắm bắt được vào thời kỳ 
của họ như Michelangelo (1475 - 1564) và Leonardo da Vinci (1452 - 1519). Tuy nhiên, sau 
thế kỷ 16, kiến thức của thế giới phát triển quá nhanh đến mức các nhà khoa học chỉ có thể đi 
sâu nghiên cứu trong một lĩnh vực cụ thể. Con người bắt đầu chuyên môn hóa và các ngành 
khoa học khác nhau được hình thành và phát triển. Nhưng đến cuối thế kỷ 20, việc ứng dụng 
chỉ một ngành khoa học nhiều khi không những không thể giải quyết được vấn đề mà còn có 
thể làm nảy sinh hàng loạt những vấn đề mới. Do đó, để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, 
chúng ta không chỉ sử dụng kiến thức của một ngành khoa học mà sử dụng kiến thức đa 
ngành (multidisciplinary), liên ngành (interdisciplinary) và gian ngành (transdisciplinary). Từ 
đó, học thuyết về hệ thống và Tiếp cận Hệ thống được hình thành và phát triển.  

Tiếp cận Hệ thống trong học thuyết của Bertalanffy là sự kết hợp giữa phương pháp phân 
tích và tổng hợp. Bertalanffy cho rằng tất cả các hệ thống được các nhà vật lý nghiên cứu là 
hệ thống cô lập - hệ thống không có tương tác gì( trao đổi vật chất và năng lượng) với môi 
trường bên ngoài.  

Tuy nhiên, là một nhà sinh học, Bertalanffy biết rằng những giả thuyết như vậy là không 
thể áp dụng cho hầu hết các hiện tượng tự nhiên. Tách rời khỏi môi trường xung quanh, sinh 
vật sống sẽ nhanh chóng đi đến cái chết vì thiếu ôxy, nước và thức ăn. Sinh vật sống là những 
hệ thống mở: chúng không thể tồn tại nếu thiếu sự trao đổi liên tục vật chất và năng lượng với 
môi trường. Điểm đặc trưng của hệ thống mở là sự tương tác với các hệ thống bên ngoài khác. 
Sự tương tác này có hai thành phần: đầu vào - những gì từ bên ngoài đi vào hệ thống - và đầu 
ra - những gì từ bên trong rời khỏi hệ thống ra môi trường. Khi nói đến bên trong và bên 
ngoài của một hệ thống, chúng ta cần phân biệt được hệ thống và môi trường của nó. Hệ 
thống và môi trường được phân biệt bởi một ranh giới được gọi là ranh giới của hệ thống. Ví 
dụ như: da đóng vai trò là ranh giới của hệ thống sống với môi trường bên ngoài. Đầu ra của 
một hệ thống nhìn chung là các sản phẩm trực tiếp hoặc gián tiếp từ đầu vào. Những gì đi ra 
ngoài hệ thống thường có trong những gì đi vào hệ thống. Tuy nhiên, đầu ra thường rất khác 
biệt so với đầu vào: hệ thống không phải là một ống bị động (đầu vào = đầu ra) mà là một bộ 
phận xử lý chủ động.  
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Hình 5 
Hệ thống trong mối quan hệ với môi trường  

Khi xem xét kỹ hơn môi trường của một hệ thống, chúng ta sẽ thấy nó lại bao gồm rất 
nhiều hệ thống tương tác với môi trường của nhiều hệ thống đó. Nếu chúng ta xem xét một 
tập hợp các hệ thống mà chúng tương tác với nhau thì tập hợp các hệ thống đó có thể lại được 
xem là một hệ thống quy mô lớn hơn. Ví dụ: một nhóm người có quan hệ qua lại với nhau có 
thể hình thành nên một gia đình, một công ty hay thậm chí một thành phố. Mối quan hệ qua 
lại giữa các hệ thống thành phần (hệ thống con - phụ hệ - phân hệ) đóng vai trò như chất kết 
dính các thành phần đó để hình thành một khối - một hệ thống có quy mô lớn hơn. Nếu không 
có chất kết dính như vậy, khối đó chẳng khác nào một phép tính cộng các hệ thống thành 
phần của nó. Nhưng bởi vì chúng tương tác, nên có một số yếu tố đã được thêm vào. Ví dụ: 
khi xem xét hệ sinh thái có sự có mặt của con người (hệ sinh thái nhân văn), yếu tố được thêm 
vào chính là yếu tố về công nghệ - công cụ khai thác, chế biến, sử dụng tài nguyên, xử lý chất 
thải đưa vào môi trường. Các hệ thống thành phần được xem như là phụ hệ (hay phân hệ hay 
hệ thống con) của thượng hệ mà chúng tạo ra. Ngược lại, hệ thống lớn bao gồm các phụ hệ 
được xem như là siêu hệ thống hay thượng hệ đối với các phụ hệ. 

Nếu chúng ta coi thượng hệ (siêu hệ thống) như là một khối, chúng ta không cần biết tất 
cả các thành phần của thượng hệ (siêu hệ thống) đó. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến tổng đầu 
vào và tổng đầu ra mà không cần quan tâm đến phần nào của đầu vào đi vào phân hệ nào. 
Quan điểm như vậy xem xét hệ thống như là một "hộp đen" và xem xét cái gì (năng lượng, 
vật chất, thông tin) đi vào đầu vào của hệ thống và tạo ra đầu ra mà không xem xét điều gì xảy 
ra bên trong đó. Ngược lại, nếu chúng ta có thể biết được các quá trình nội tại của hệ thống, 
chúng ta có thể gọi hệ thống là "hộp trắng". Mặc dù nhìn vào "hộp đen" có vẻ không được rõ 
ràng lắm, nhưng trong nhiều trường hợp đó là cách tốt nhất mà chúng ta có thể có. Ví dụ, 
chúng ta không hề biết nhiều quá trình trong cơ thể xảy ra như thế nào. Nhiều bác sĩ có thể 
theo dõi nếu họ cho bệnh nhân sử dụng một loại thuốc cụ thể nào đó (đầu vào), bệnh nhân sẽ 
phản ứng theo một cách nhất định (đầu ra). Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các bác sĩ biết 
rất ít về cơ chế mà thuốc đó tạo ra các phản ứng của bệnh nhân. Rõ ràng rằng, thuốc khi vào 
cơ thể bệnh nhân sẽ khởi động một chuỗi các phản ứng liên kết phức tạp, với sự tham gia của 
các cơ quan và các phần khác nhau của cơ thể, nhưng chỉ duy nhất kết quả cuối cùng (phản 
ứng của bệnh nhân với thuốc) là có thể được xác định rõ ràng. 
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Hình 6 
Một hệ thống được xem xét như một "hộp trắng", chứa đựng một tập hợp các phụ hệ tương tác với nhau, 
và như một "hộp đen", với các thành phần bên trong không được ghi nhận [15] 

Một hệ thống nếu được xem xét như một "hộp đen" thì không hoàn toàn có nghĩa là 
chúng ta không thể biết gì xảy ra bên trong hệ thống. Trong nhiều trường hợp, chúng ta có thể 
dễ dàng biết được những gì xảy ra bên trong hệ thống nhưng chúng ta vẫn bỏ qua những chi 
tiết nội tại của hệ thống (nguyên tắc: "sự bỏ qua tối ưu" hay "sự ngu dốt tối ưu"). Ví dụ: khi 
mô hình hóa một thành phố như là một hệ thống phát sinh ô nhiễm, chúng ta không nhất thiết 
phải xác định ống khói nào tạo ra một lượng ô nhiễm như thế nào, chúng ta chỉ cần xác định 
tổng lượng nhiên liệu được tiêu thụ trong thành phố để dự đoán tổng lượng CO2 và các khí 
gây ô nhiễm khác được tạo ra. Đối với một thành phố, cách tiếp cận “hộp đen” sẽ đơn giản và 
dễ dùng hơn trong việc tính toán mức độ ô nhiễm chung so với việc sử dụng cách tiếp cận chi 
tiết “hộp trắng” với nhiệm vụ lần theo dấu vết của từng nguồn ô nhiễm cụ thể trong thành 
phố.  

Hai cách tiếp cận bổ sung, “đen” và “trắng”, đối với cùng một hệ thống minh họa cho 
một nguyên tắc chung: các hệ thống được cấu trúc theo thứ bậc. Chúng bao gồm các bậc khác 
nhau. ở bậc cao hơn, chúng ta có được cái nhìn trừu tượng hơn, tổng quát hơn mà không quan 
tâm đến các chi tiết của từng bộ phận hay từng phần. ở bậc thấp hơn, chúng ta có được cái 
nhìn về tập hợp các phần tương tác qua lại mà không nắm được các phần đó được tổ chức ra 
sao để hình thành nên một thể thống nhất. Theo cách tiếp cận phân tích, tất cả những gì chúng 
ta cần là thông tin về bậc thấp. Ví dụ: nếu chúng ta có thể biết được trạng thái chính xác của 
tất cả các bộ phận và tế bào trong cơ thể, chúng ta có thể hiểu được cơ thể hoạt động như thế 
nào. Y học kinh điển dựa trên cách tiếp cận giản luận đó, cho nên đã bỏ sót một điều quan 
trọng nhất: cơ thể là một thể thống nhất. Trạng thái tinh thần của con người ảnh hưởng tới 
trạng thái của dạ dày và do đó ảnh hưởng ngược trở lại trạng thái tinh thần. Các tương tác đó 
không phải là các mối quan hệ nhân quả đơn giản và tuyến tính mà là các mạng lưới phức tạp 
của sự phụ thuộc lẫn nhau, mà chỉ có thể được hiểu thông qua mục đích chung của chúng: duy 
trì trạng thái sức khoẻ tốt cho cơ thể. “Mục đích chung” hay "tính trồi của hệ thống" này hoạt 
động ở mức tổng thể. Nó không có ý nghĩa gì ở mức các bộ phận độc lập hay các tế bào 
Error! Reference source not found.  



"Học thuyết chung về hệ thống" dựa trên giả định sự tồn tại  của các nguyên tắc vạn năng 
về cách tổ chức được sử dụng ở tất cả các hệ thống, mang tính vật lý, hóa học, sinh học, tâm 
lý và xã hội của hệ thống. Cách nhìn nhận thế giới theo thuyết cơ học tìm kiếm tính vạn năng 
bằng cách đơn giản hoá tất cả xuống mức cấu tạo vật chất. Ngược lại, các nhìn nhận thế giới 
hệ thống tìm tính vạn năng với việc bỏ qua các vật liệu cụ thể tạo thành hệ thống để tập trung 
nghiên cứu cách tổ chức của hệ thống [15]. 

Như vậy, Tiếp cận Hệ thống là cách nhìn nhận thế giới qua cấu trúc hệ thống, thứ bậc 
và động lực của chúng; đó là một tiếp cận toàn diện và động. Tiếp cận này là cách xử lý 
biện chứng nhất đối với các vấn đề môi trường và phát triển - các hệ thống mềm và nửa mềm. 
Phân tích hệ thống là những phương pháp, công cụ cụ thể được tiếp cận hệ thống sử dụng.  

2.2. Các hướng tiếp cận hệ thống 

Có hai hướng tiếp cận vấn đề khi thực hiện các nghiên cứu trong thực tế: tiếp cận dựa 
trên các thành tố và tiếp cận dựa trên tổng thể. Cả hai cách tiếp cận này đều sử dụng hộp đen 
và thuật ngữ "hộp đen" đã được nhắc đến nhiều lần ở các phần trên. Tuy nhiên, một lần nữa 
thuật ngữ "hộp đen" lại được đề cập tới bởi tầm quan trọng của nó trong Tiếp cận Hệ thống và 
những rủi ro mà nó có thể mang lại. 

2.2.1. Hộp đen và những rủi ro 

Nếu nhìn nhận một hệ thống hay hệ thống phụ (phụ hệ) như một "hộp đen", bước đầu các 
thành tố và các mối quan hệ bên trong hệ thống tạm thời sẽ không được xem xét. Một hộp đen 
do đó có tính chất của một thành tố. Nói cách khác, hệ thống sẽ chỉ được xem xét từ bên 
ngoài. 

Phần lớn các hệ thống trong tự nhiên là các hệ thống mở nên chúng có sự tương tác, trao 
đổi với môi trường. Do đó, hệ thống mở có tính chất của một quá trình. Khi nghiên cứu chức 
năng của quá trình đó cần phải xem xét đầu vào là gì, dẫn tới đầu ra như thế nào và dựa trên 
phương pháp quy nạp để đi đến các kết luận liên quan đến hành vi hệ thống của hộp đen.  

Cách tiếp cận này thường có rủi ro. Ta có thể thấy, hầu hết các nghiên cứu thống kê dựa 
trên nguyên tắc hộp đen. Một ví dụ được nhiều người biết đến về một nghiên cứu thống kê ở 
Thụy Điển: nghiên cứu về mối tương quan giữa số lượng loài cò đặc hữu của một vùng với số 
lượng trẻ em sinh ra trong vùng đó. Kết luận được rút ra từ nghiên cứu là “trẻ em do cò mang 
tới”. Nghiên cứu thống kê được thực hiện không cần xem xét bên trong hộp đen để đưa ra mối 
quan hệ nhân quả giữa hai hiện tượng có thể dẫn tới các kết luận vô giá trị Error! Reference 
source not found. 

2.2.2. Phân tích và tổng hợp 

Tiếp cận phân tích và tiếp cận tổng hợp không những không đối lập nhau, hay loại trừ 
nhau mà còn bổ sung cho nhau.  

Tiếp cận phân tích giản hoá hệ thống thành các thành tố cơ bản của hệ thống đó nhằm 
nghiên cứu các chi tiết và tìm hiểu các loại quan hệ tồn tại giữa chúng. Thông qua việc biến 
đổi từng yếu tố, tiếp cận phân tích tìm ra các quy luật chung cho phép người phân tích dự 
đoán các tính chất của hệ thống trong các điều kiện khác nhau. Để có thể dự đoán thì cần phải 
tìm ra được các quy luật về sự tổ hợp của các thuộc tính cơ bản. Khi đó các quy luật thống kê 
có thể được áp dụng, cho phép nhà phân tích hiểu được hành vi của một tập hợp đơn giản [18]. 



Quy luật về sự tổ hợp các thuộc tính cơ bản không áp dụng được với các hệ thống có tính 
phức tạp cao, cấu thành bởi các thành tố đa dạng liên kết với nhau thông qua các tương tác 
mạnh mẽ. Các hệ thống đó phải được tiếp cận bằng các phương pháp mới trong tiếp cận hệ 
thống. Mục đích của các phương pháp mới nhằm nghiên cứu hệ thống dựa trên tính tổng thể, 
phức tạp và luôn vận động của hệ thống. Thông qua mô phỏng hệ thống, nhà nghiên cứu có 
thể quan sát các tác động của các loại hình tương tác khác nhau giữa các thành tố của hệ 
thống trong một khoảng thời gian. Nghiên cứu về hành vi theo thời gian giúp xác định các 
quy luật để thay đổi hệ thống hoặc thiết kế các hệ thống khác. 

Bảng 1 
So sánh các điểm đặc trưng của hai cách tiếp cận phân tích và tổng hợp 

Tiếp cận phân tích Tiếp cận tổng hợp 
Cô lập, tập trung vào từng thành tố.  Hợp nhất và tập trung vào tương tác giữa 

các thành tố.  
Nghiên cứu bản chất của tương tác. Nghiên cứu các tác động của tương tác. 
Nhấn mạnh vào tính chính xác của các chi 
tiết. 

Nhấn mạnh vào nhận thức chung. 

Thay đổi từng yếu tố. Thay đổi đồng thời một nhóm các yếu tố. 
Không phụ thuộc vào thời gian; các hiện 
tượng được xem như có thể đảo ngược.  

Hợp nhất với thời gian và không thể đảo 
ngược.  

Xác nhận sự kiện thông qua các thí nghiệm 
kiểm chứng trong phạm vi một học thuyết. 

Xác nhận sự kiện thông qua so sánh hành 
vi của mô hình với thực tế khách quan.  

Sử dụng các mô hình chính xác và chi tiết ít 
có ứng dụng trong thực tế.  

Sử dụng các mô hình thiếu chặt chẽ để có 
thể được sử dụng như nền tảng của tri 
thức nhưng hữu ích trong việc ra quyết 
định và hành động.  

Là cách tiếp cận hiệu quả nếu các tương tác 
tuyến tính và yếu.  

Là cách tiếp cận hiệu quả nếu các tương 
tác không tuyến tính và mạnh.  

Dẫn tới giáo dục chuyên ngành hẹp (đơn 
ngành).  

Dẫn tới giáo dục đa ngành.  

Dẫn tới hành động được lập trình chi tiết. Dẫn tới hành động được xác định thông 
qua các mục tiêu.  

Sở hữu các chi tiết ít xác định mục tiêu.  Sở hữu các kiến thức về mục tiêu, các chi 
tiết không thể hiện rõ ràng.  

Theo Rosnay (1979) Error! Reference source not found. 

2.2.3. Mô hình và mô phỏng 

Xây dựng mô hình và mô phỏng là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất trong tiếp 
cận hệ thống. Được xây dựng như một phần của cách tiếp cận phân tích, mô hình là sự hợp 
nhất các thành tố chính của hệ thống để xem xét hành vi của hệ thống như một tổng thể - bằng 
cách đề cập thật nhiều (đến mức có thể) đến sự phụ thuộc qua lại giữa các yếu tố. 

Cách nhìn của chúng ta về thế giới là một dạng mô hình. Tất cả các hình ảnh trong tư duy 
của chúng ta đều là một hệ thống mờ nhạt không hoàn chỉnh và được sử dụng làm nền tảng ra 
quyết định. 

Khi nghiên cứu các hệ thống phức tạp với một số lượng lớn biến, việc xây dựng các mô 
hình tương đồng đơn giản là không phù hợp. Nếu không có sự trợ giúp của máy tính và các hệ 
thống mô phỏng, chúng ta không thể làm cho hệ thống trở nên sống động. Sự mô phỏng có 
thể làm cho hệ thống trở nên sống động bằng cách đưa vào đồng thời tất cả các biến của hệ 
thống.  

Xây dựng mô hình là thiết lập một mô hình từ các dữ liệu có từ giai đoạn phân tích hệ 
thống. Đầu tiên một sơ đồ hoàn chỉnh về các mối quan hệ nhân quả giữa các thành tố của hệ 



thống phụ được thiết lập. Sau đó, trên nền ngôn ngữ máy tính phù hợp, các công thức mô tả 
các tương tác và các quan hệ giữa các thành tố của hệ thống được thiết lập. 

Mô phỏng xem xét hành vi động của hệ thống phức tạp. Thay cho việc sử dụng từng biến, 
mô phỏng đưa vào các nhóm biến số nhằm thiết lập một tình huống thực tế phức hợp hơn. Mô 
phỏng được sử dụng ngày nay trong rất nhiều lĩnh vực nhờ sự phát triển của các ngôn ngữ mô 
phỏng mạnh hơn nhưng vẫn đơn giản và sự phát triển của công nghệ truyền dẫn dữ liệu giữa 
các mạng máy tính. 

Mô phỏng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau: mô hình hóa môi trường - dự 
báo tác động của các chất ô nhiễm không khí, đất, nước, nồng độ của chất ô nhiễm trong 
chuỗi thức ăn…       quy hoạch thành phố - sự tăng trưởng của các thành phố, sự xuất hiện của 
các khu ổ chuột, giao thông cơ giới; vật lý học thiên thể - sự ra đời và tiến hóa của các ngân 
hà, "các thí nghiệm"  sản xuất khí quyển ở các hành tinh khác; vật lý - dòng electrons trong 
thiết bị bán dẫn, tính chống chịu của vật liệu, sốc sóng, các dòng chất lỏng, sự hình thành 
sóng; kinh tế và chính trị - dự đoán công nghệ, mô phỏng các mâu thuẫn, "các mô hình thế 
giới"; quản lý công nghiệp - các chính sách thị trường, thâm nhập thị trường, đưa ra sản phẩm 
mới Error! Reference source not found. 

Cho dù các ứng dụng nhiều về số lượng và đa dạng về chủng loại, nhưng cũng không thể 
trông đợi quá nhiều từ sự mô phỏng. Mô phỏng không thể đưa ra giải pháp tối ưu hoặc chính 
xác cho một vấn đề xác định. Nó chỉ có thể đưa ra các chiều hướng chung về hành vi của một 
hệ thống - các hướng tiến hóa có thể của hệ thống đó - đồng thời đề xuất các giả thuyết mới.  

Một trong số các nhược điểm của mô phỏng là sự lựa chọn tự do các biến Error! 
Reference source not found.Người sử dụng có thể thay đổi các điều kiện ban đầu chỉ để 
“xem điều gì sẽ xảy ra”, dẫn đến lạc lối trong vô số các biến số. 

Mô phỏng cho phép xác minh các tác động của một số lượng lớn các biến số lên chức 
năng chung của hệ thống; nó xếp hạng vai trò của mỗi biến theo mức độ quan trọng; nó khám 
phá ra các điểm khuếch đại hoặc ức chế thông qua đó có thể gây ảnh hưởng lên hành vi của hệ 
thống.  

2.2.4. Tiếp cận Hệ thống trong lập quyết định 

Tiếp cận hệ thống hiện nay nhìn chung vẫn còn giữ một vai trò nhỏ bé trong việc lập các 
quyết định về môi trường và phát triển. Ví dụ, trong rất nhiều vấn đề quản lý tài nguyên và ô 
nhiễm, người ta thường đơn giản hóa đến mức coi sự phản ứng của các hệ là tuyến tính mặc 
dù trên thực tế là phi tuyến. Nhận thức về tác dụng của những biến động lâu dài và chậm 
chạp, ví dụ các tai biến tiềm ẩn thường không đủ mức, và các yếu tố của hệ thống thường 
được phân tích tách rời mà đáng lẽ phải coi chúng như những bộ phận hữu cơ của một cơ thể 
thống nhất. 

Các hệ phức tạp có thể tạo ra các kết quả vừa phụ thuộc vào các tương tác rất đa dạng, 
vừa có tính nhạy cảm cao đối với các điều kiện xuất phát và trọng số của các yếu tố. Ngoài ra, 
một số nhóm hệ thống phức tạp sẽ có hành vi nhiễu loạn trong một số điều kiện nào đó; và 
các hệ thống nhiễu loạn, trên nhiều phương diện, lại phổ biến hơn là các hệ có tính ổn định 
cao. 

Tuy nhiên, cũng đã có những cố gắng nhằm sử dụng tư duy hệ thống vào việc quản lý, 
bao gồm hai tiếp cận: tiếp cận cứng và tiếp cận mềm. 



2.2.4.1. Tiếp cận cứng 
Tiếp cận cứng dành cho các hệ thống mà mục tiêu, cấu trúc là rõ ràng. 

Về cơ bản, tiếp cận cứng gồm một chuỗi các bước giải quyết vấn đề: 

(1) Xác định vấn đề: xác định vấn đề và những việc cần làm. 

(2) Lựa chọn mục tiêu: xác định những yêu cầu nhằm đạt được mục tiêu, xây dựng các 
giải pháp hiệu quả nhằm tạo cơ sở đối sánh giữa các phương án chiến lược. 

(3) Tổng hợp hệ thống: xác định các hệ thống thay thế có thể có. 

(4) Phân tích hệ thống: phân tích và lượng giá các hệ thống được giả định, dưới ánh sáng 
của các mục tiêu. 

(5) Lựa chọn hệ thống: lựa chọn hệ thống có hứa hẹn nhất. 

(6) Phát triển hệ thống: phát triển hệ thống đã chọn đến giai đoạn mô hình hóa. 

(7) Chính xác hóa hệ thống: thực tế hóa hệ thống, xác định các quá trình giám sát hệ 
thống, chuẩn hóa hệ thống nếu cần thiết. 

Mô hình cơ bản này có thể được mở rộng bằng nhiều cách để bao gồm cả các chỉ số từ 
mảng kinh tế xã hội hoặc các tiêu chuẩn đa diện khác. Việc lập các quyết định về kinh tế hay 
chính trị được tiến hành dựa trên cơ sở đa mục tiêu. Tuy nhiên, những quyết định như vậy 
thường được tạo dựng trên cơ sở hiểu biết thiếu toàn diện, ví dụ như bằng cách nào mà những 
mục tiêu đó có thể tạo ra các xung đột. Theo nguyên tắc chung thì tất cả các quyết định đều có 
ẩn dấu một hoặc nhiều kỳ vọng quá mức. 

Vai trò của việc phân tích hệ thống không thay thế cho quá trình lập quyết định, nhưng hỗ 
trợ cho các quyết định; nó tăng cường chất lượng cũng như hệ thống hóa các thông tin có 
được, và làm cho quá trình lập quyết định trở nên công khai hơn và hiệu quả hơn. 

Clayton (1997) đã cải biên chút ít tiếp cận cứng, chủ yếu tập trung vào chi phí và lợi ích 
của các chương trình thay thế Error! Reference source not found.Tiếp cận cải biên gồm 
những bước sau đây: 

(1) Xác định mục tiêu: làm rõ mục tiêu và mục đích mong muốn. 

(2) Mô tả các kỹ thuật hoặc hệ thống thay thế: có thể có được nhằm mục tiêu đó. 

(3) Xác định chi phí và tài nguyên cần thiết để triển khai các kỹ thuật hoặc hệ thống lựa 
chọn. 

(4) Xây dựng mô hình hệ thống ở dạng mô hình toán học hoặc khung lôgic, cho phép chỉ 
rõ tính phụ thuộc lẫn nhau giữa các mục tiêu, các hệ, môi trường và các nguồn tài nguyên có 
thể có. 

(5) Xây dựng các tiêu chuẩn để lựa chọn và liên kết các mục tiêu, chi phí và tài nguyên để 
có thể chọn được các giải pháp tối ưu hoặc mong muốn. 

Sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khi tiếp cận cứng được sử dụng cho hệ mở, nhất là các hệ sinh 
thái nhân văn. Tiếp cận cứng nhằm vào việc cung cấp giải pháp cho một vấn đề đã xác định rõ 
và do đó mà tất cả các yếu tố nhìn chung đã được cho trước. Tuy nhiên, đối với các hệ mở, thì 
điều thường thiếu nhất lại chính là mục tiêu, mà Merton (1965) đã gọi là “Sự tìm kiếm những 
giải pháp hùng mạnh cho một mục đích không thể xác minh được” Error! Reference source not 
found. 



2.2.4.2. Tiếp cận mềm 
Đối với các hệ thống mở, tư duy hệ thống chỉ được coi là sự đóng góp vào việc giải quyết 

vấn đề, hơn là phương pháp luận nhằm trực tiếp vào mục tiêu. 

Tiếp cận này áp dụng cho tất cả các tình huống khi mà tự thân nhiệm vụ không thể xác 
định một cách toàn diện và khách quan. Trong khi tiếp cận cứng có thể được sử dụng để giải 
quyết các vấn đề có cấu trúc mạch lạc, thì tiếp cận mềm lại thích hợp với các vấn đề không 
được cấu trúc mạch lạc. Với các vấn đề không có cấu trúc, thì ngay cả định nghĩa của vấn đề 
và thiết kế mục tiêu tự chúng cũng thiếu mạch lạc. Khi mà việc xác định vấn đề còn phụ thuộc 
vào quan điểm được chấp nhận, thì điều cốt yếu là phải làm cho quan điểm ấy trở nên rõ ràng, 
dứt khoát, và tiếp đó là thiết lập kết quả của hệ thống từ đó. 

Điều đó cũng có nghĩa là kết quả chính xác của các giai đoạn phân tích tình huống và 
triển khai giải pháp không thể được duy trì mãi. Đó là vì tự thân vấn đề thường đòi hỏi phải 
được tái xác định trong suốt quá trình, và cũng cần thiết phải được chuẩn bị để trở lại giai 
đoạn đầu tiên, và tốn nhiều thời gian để tái xét vấn đề. Thậm chí có thể là ngay cả khách hàng 
mà vấn đề được giải quyết vì họ, cũng cần được tái xác định như là một phần của quá trình 
này. Hệ thống có sự tham gia của con người luôn luôn có tính đa giá trị. Ví dụ các tổ chức 
chính thức tồn tại vì một mục tiêu nào đó ban đầu, có nghĩa là phải thực hiện một chức năng 
xác định, nhưng tất cả các tổ chức như vậy bao giờ cũng tìm thêm những chức năng khác bổ 
sung. Chẳng có tổ chức nào lại được tạo ra chỉ để thực hiện một vài nhiệm vụ chuyên biệt. 
Các tổ chức luôn luôn hàm chứa các mối quan hệ nhân văn quan trọng. Một phần mục đích 
của các mối tương tác nhân văn là xác lập và cải biên các mối quan hệ, thường liên kết với bất 
cứ một mục đích chính thức và có mục tiêu nào. Thường thường đối với các tổ chức chống cự 
lại những thay đổi về cấu trúc (ví dụ những thay đổi đe dọa đến sự tồn tại của các cấu trúc 
quyền lực đang hiện hành) chỉ chấp nhận những thay đổi nào không đe dọa đến sự phân bổ 
quyền lực hiện có của nó mà thôi. Vì vậy, trong thực tế, các thay đổi vừa phải mang tính hệ 
thống, vừa phải có sự thích ứng mềm dẻo một cách nhân văn. 

Các giai đoạn của tiếp cận mềm là: 

1) Điểm qua (tổng quan) về hiện trạng các vấn đề không có cấu trúc rõ rệt. 

2) Làm rõ và trình bày hiện trạng vấn đề. 

3) Xác định các hệ thống tương thích (kể cả các phân hệ) bất kể là chính thức hay 
không chính thức. 

4) Xây dựng mô hình khái niệm, kịch bản và làm rõ sự giống nhau. 

5) So sánh các mô hình này với hiện trạng đã được trình bày. 

6) Xúc tiến các thay đổi vừa có tính mềm dẻo, vừa thỏa mãn mong đợi. 

7) Xác lập các hành động nhằm cải thiện hiện trạng vấn đề. 

Quá trình này bao gồm việc xác định và tái xác định mục tiêu bằng cách xây dựng các mô 
hình, phát triển các tiêu chuẩn, so sánh mô hình với hiện trạng và cả hai việc tái cấu trúc mô 
hình và giải quyết hiện trạng phải thực hiện trong một quá trình đòi hỏi liên tục phản hồi, liên 
tục quay trở lại từ đầu và liên tục lặp lại. 

Nói tóm lại, phương pháp tiếp cận mềm cần nhiều phản hồi hơn tiếp cận cứng, với việc 
liên tục so sánh giữa các giai đoạn. Kiểu tư duy hệ thống này tự nó đã là một đầu vào của việc 
thay đổi tổ chức. 



Tiếp cận mềm phổ biến hơn tiếp cận cứng. Phân tích cứng chỉ được sử dụng khi hệ được 
xác định rõ rệt.  

Trong thực tế, tiếp cận mềm là một tiếp cận có kết thúc để ngỏ, là thực sự cần thiết ở bất 
cứ chỗ nào mà kết quả chưa được tiên lượng chính xác. Tiếp cận mềm, xét cho cùng cũng chỉ 
là một quá trình học hỏi liên tục, rút kinh nghiệm liên tục. 

Bất cứ một mô hình hệ mở nào cũng chỉ được coi như là một bối cảnh mà trong đó các sự 
kiện được gán cho một ý nghĩa nhất định. Các dòng tác động giữa các yếu tố nhân văn của hệ 
thống không phải là những thông tin trung lập, mà là các sự kiện mang tải nhiều ý nghĩa đa 
diện đối với những người tham gia. Một nhiệm vụ hoặc một sự vận hành định sẵn cần phải 
được xác định chích xác ở một mức độ, nhưng có thể vẫn có các ý nghĩa hoàn toàn khác đối 
với các yếu tố nhân văn và những người tham gia. Một yếu tố xác định một chức năng hay 
một nhiệm vụ, phụ thuộc rất nhiều vào quan niệm mỗi người, được gọi là một chức năng 
ngầm. Điều này cũng có thể áp dụng cho cấu trúc hệ thống. Đa phần các cấu trúc nhân văn là 
hiện thân của niềm tin và quan điểm, mà cả hai thứ này đều dễ bị biến đổi theo thời gian. 

Checkland (1981) [9] khi đề cập đến sự cần thiết phải xác định các hệ thống nhân văn, đã 
đề xuất 6 yếu tố quan trọng hàng đầu là: 

1) Biến đổi đầu vào thành đầu ra: bao gồm việc xác định các dòng vào, đi 
xuyên qua và ra khỏi hệ thống. 

2) Quyền lực của hệ thống: bao gồm việc xác định những người lập quyết 
định và những nhóm quyền lợi. 

3) Tác nhân trong hệ thống: bao gồm việc xác định các cộng đồng tham gia 
vào hay ảnh hưởng đến hệ thống. 

4) Khách hàng của hệ thống: bao gồm việc xác định các nhu cầu mà con 
người tạo ra từ hệ thống, nhằm so sánh về sau đối với mục tiêu được đề 
xuất của hệ thống. 

5) Trở ngại môi trường của hệ thống: gồm việc xác định tất cả các trở ngại 
của môi trường xã hội, kinh tế và môi trường tự nhiên của hệ thống. 

6) Hoàn cảnh: bao gồm việc thảo luận và làm rõ thế giới quan, quan điểm, 
kỳ vọng của những người tham gia, chủ sở hữu, tác nhân và khách hàng 
của hệ thống. 

Nhà phân tích các hệ thống nhân văn cũng cần lưu ý thêm: 
• Việc điều tra xã hội học môi trường là khác cơ bản với điều tra hệ sinh thái tự 

nhiên, sinh thái nhân văn hoặc xã hội học thuần túy. Tiếp cận phân tích kinh điển 
đơn giản hóa thường không phù hợp với những vấn đề “mù mờ”, khi tổ hợp các 
yếu tố tự nhiên và xã hội vào một hệ thống. 

• Trong các hệ thống xã hội, các yếu tố như vai trò, quy tắc, giá trị, khái niệm và sử 
dụng quyền lực là những yếu tố quan trọng nhất. Tốt nhất là làm rõ các vấn đề này 
hơn là việc cố tình che dấu chúng trong quá trình lập quyết định. Vì vậy, tiếp cận 
cùng tham gia rộng rãi của các nhóm quyền lợi là cực kỳ quan trọng. 

• Các hệ thống không thể được xác định khi mà thượng hệ của chúng chưa được xác 
định. Điều này thường phổ biến đối với các hệ quản lý và hệ nhân văn. Ví dụ khi 
quy hoạch hoặc thiết kế một hệ thống xử lý nước, tốt nhất là xuất phát từ việc xem 
xét tổ chức mà quy hoạch hoặc hệ thống đó phục vụ, trước khi xem xét hệ thống 



cần làm gì, từ đâu, ở dạng nào, tần suất bao nhiêu... Điều đó có nghĩa là cần phải 
xác định chức năng và vai trò của con người trong hệ thống trước khi thiết kế các 
hệ thống dịch vụ môi trường. 

2.2.5. Tập hợp thông tin và ra quyết định  

Các bước để tập hợp thông tin giúp cho việc quyết định có thể được chia thành hai giai 
đoạn cơ bản: 

• Xác định các chính sách có thể dẫn đến bền vững hơn. 

• Triển khai các cơ chế, chiến lược và công cụ cần thiết để áp dụng các chính sách 
đó. 

Giai đoạn thứ nhất  yêu cầu tăng cường hiểu biết về hành vi của các hệ nhân văn và tự 
nhiên, cũng như những tương tác đa dạng giữa các hệ thống, muốn vậy cần triển khai các 
nghiên cứu sâu. Các lý thuyết hiện có chắc chắn phải được mở rộng để phù hợp với một khối 
lượng thông tin lớn do các nghiên cứu này mang lại. Đồng thời, cũng cần phải có các kỹ 
thuật, phương pháp luận và học thuyết mới. 

Giai đoạn thứ hai  yêu cầu một số triển khai về mặt truyền thông, đồng thời cũng triển 
khai các kỹ thuật và quá trình lồng ghép các thông tin mới (do sự hiểu biết tốt hơn về hệ thống 
đem lại) vào các quá trình lập quyết định hiện tại. 

Hiện nay có nhiều cách lập mô hình các hệ thống kinh tế và xã hội nhân văn. Tất cả các 
kỹ thuật hiện có phản ánh sự hiểu biết không đầy đủ của chúng ta về hành vi của các hệ thống 
tương tác phức tạp, do đó chắc chắn là không hoàn thiện. Thực ra khoa học nào cũng vậy, đặc 
tính liên ngành và phức tạp của vấn đề làm cho cần phải liên tục tái xét về mặt phương pháp 
luận. 

Các tiếp cận khác nhau về lượng giá môi trường và mô hình lập quyết định liên quan có 
thể được sắp xếp theo mức độ tập hợp thông tin của chúng: 

• Tập hợp cao: bao gồm phân tích chi phí - lợi ích quy ước. 

• Tập hợp trung bình: gồm các phân tích khác nhau về chi phí - hiệu quả. Tiếp cận 
này liên kết được các giá trị tính thành tiền và không tính thành tiền, nhưng không 
giải quyết được vấn đề cơ bản về lượng giá thông tin. 

• Tập hợp rời rạc: bao gồm phân tích tác động môi trường, tài liệu từ GIS hoặc các 
hệ thống thông tin không tính thành tiền khác, các thông tin có thể được sử dụng 
như các đầu vào tách biệt của quá trình lập quyết định cùng với các phân tích tài 
chính. Tiếp đó sẽ có thể tiến hành một vài dạng phân tích, ví dụ như phân tích vị 
thế. 

Vấn đề không phải là ở chỗ chọn lựa các mô hình phức tạp hay mô hình đơn giản vì tất cả 
các mô hình đều là loại đơn giản hóa trên bình diện nào đấy, do cần bỏ bớt thông tin để đạt 
được sự giản lược và sáng sủa. Tuy nhiên một quyết định phải được lập trên cơ sở tối đa 
thông tin. Mô hình tập hợp cao sẽ chịu chi phí lớn do mất thông tin tạo ra. 

Các vấn đề tổ hợp:  

"Vấn đề" ở đây được hiểu là các biểu hiện, các hành vi không mong đợi của hệ thống.  

Các vấn đề tổ hợp có những đặc trưng sau: 



• Tính phụ thuộc của các yếu tố. Các yếu tố quan trọng của vấn đề bao giờ cũng 
liên kết với nhau một cách gián tiếp hoặc trực tiếp. Những cố gắng giải quyết bằng 
cách chỉ đề cập đến một yếu tố có thể đưa đến những kết quả nghèo nàn hoặc 
không mong đợi. Cần phải cùng lúc sử dụng càng nhiều yếu tố càng tốt và phải 
thiết kế các chính sách gắn kết để có thể điều phối nhiều hành động. 

• Tính biến đổi của các mối tương tác. Một số tương tác giữa các yếu tố sẽ có phản 
ứng tích cực, số khác phản ứng trong một phạm vi nào đó, số còn lại không hề phản 
ứng. Yếu tố thời gian cũng biến động không kém. Một số yếu tố phản ứng tức thì để 
biến thành dạng khác. Trong khi đó, một số yếu tố có tính ì cao phản ứng rất chậm 
chạp. 

• Phản hồi tích cực và hiệu quả tích lũy tạo ra các kết quả vượt trội hơn, gia tăng 
hơn các kích động ban đầu. Ví dụ việc cải thiện chế độ dinh dưỡng cho những 
người rất nghèo có thể làm tăng sức lao động, tạo ra nhiều sản phẩm, góp phần cải 
thiện chế độ dinh dưỡng còn tốt hơn. Những phản hồi tích cực như vậy thường 
vận hành cho đến khi đạt đến giới hạn bên ngoài hoặc cho đến khi hệ đạt đến trạng 
thái bão hòa. 

• Phản hồi tiêu cực. Xảy ra khi sự thay đổi trong một điều kiện cụ thể bị che lấp, bị 
giảm thiểu bởi sự thay đổi trong một điều kiện phụ thuộc khác. Tiếp tục các thí dụ 
về dinh dưỡng ở trên, có thể thấy khi tăng trưởng nhanh dân số sẽ làm tăng nhu 
cầu thực phẩm, từ đó làm tăng áp lực lên nguồn cung cấp thực phẩm khiến nguồn 
này sẽ đi đến cạn kiệt, từ đó dẫn đến suy thoái nguồn cung cấp thực phẩm, dẫn đến 
suy giảm dân số. 

• Nguyên nhân quay vòng: là sự thay đổi trong một điều kiện, gây ra sự thay đổi 
trong một điều kiện khác và ngược lại, trong một chế độ động lực tiến hóa qua lại. 

• Không cân bằng: tất cả các vấn đề tổ hợp về cơ bản là các vấn đề thích ứng kém 
hoặc chính là kết quả không mong đợi của hệ. Tất cả các hệ đều nằm trong quá 
trình biến đổi liên tục để thích ứng. Tất cả những cố gắng nhằm can thiệp vào 
những hệ như vậy, và nhằm đưa đến một kết quả khác, thực ra, là những cố gắng 
thay đổi con đường thích ứng của hệ bằng cách làm phân rã những điều kiện kiểm 
soát quan trọng trong cấu trúc nội tại hoặc môi trường bao quanh hệ. Những can 
thiệp và những thay đổi kéo theo ở những hệ như vậy có thể được gọi là các can 
thiệp nội sinh nếu chúng xuất phát từ động lực nội sinh của hệ, được gọi là can 
thiệp ngoại sinh nếu chúng xuất thân từ sự can thiệp từ bên ngoài hệ. 

Tính phức tạp của những tình huống như vậy cho thấy không phải tất cả các thông tin đều 
có sẵn hoặc được định lượng, không phải tất cả những kết quả chỉ được hạn chế trong phạm 
vi định tính. Sự hiểu biết phụ thuộc vào khả năng đo lường các điều kiện và các thay đổi của 
các điều kiện đó, mặc dù rõ ràng một mô hình hệ mở sẽ khó khăn hơn so với một mô hình hệ 
cô lập. 

Các vấn đề môi trường và phát triển là những ví dụ điển hình về các vấn đề tổ hợp, vì 
những lý do sau đây: 

• Các vấn đề môi trường và phát triển là đa diện, đa ngành và đa tổ phần. 

• Chúng thường có hai loại giá trị: tính được thành tiền và không tính ra tiền được. 
Rất nhiều loại tài nguyên không tính được ra tiền, đang lâm nguy, lại là duy nhất, 



sự suy thoái những tài nguyên này thường không đảo ngược được hoặc khó đảo 
ngược, và sự thiếu hụt loại tài nguyên đó thường làm tăng entropy của hệ. 

• Chúng thường bị hạn chế cả trong không gian lẫn thời gian, phát triển xuyên qua 
các ranh giới địa chính  trị và thời gian. 

• Chúng thường không chỉ được gây ra do các tác nhân trực tiếp mà còn được gây ra 
do các tác nhân nằm ngoài các vị trí xảy ra các phá hủy môi trường tại chỗ, hoặc 
có thể ảnh hưởng đến các quyền lợi của các đối tác khác chưa được tính đến. 

• Chúng thường kéo theo xung đột về quyền lợi và quan điểm. 

• Chúng thường kéo theo tính bất định và rủi ro, và cả hai thứ đó lại thường rất phức 
tạp. 

Phân tích vị thế của một quyết định 
Mục đích của bất cứ quá trình ra quyết định nào, sau khi tính toán các dữ liệu tương thích, 

là phải đạt đến một quyết định rõ ràng, tạo điều kiện cho một cá nhân hoặc một tổ chức có 
được những cơ hội tốt nhất để đạt được các mục tiêu kỳ vọng. 

Chức năng cơ bản của phân tích vị thế (position analysis) là soi sáng và nâng cấp quá trình 
lập quyết định, gồm: 

• Tạo ra hiểu biết thực tế thông qua điều tra hệ thống. 

• Soi sáng quá trình ra quyết định. 

• Xác định tất cả các phương án và sức ép có thể có đối với nhà lập quyết định. 

• Làm cho quá trình lập quyết định trở nên công khai, bằng cách làm rõ người lợi, 
người thiệt, những người bình dân, vấn đề xung đột quyền lợi, các vấn đề về đạo 
đức và quan điểm. 

• Sử dụng phương án hoàn hảo trên cơ sở các phương diện hợp lí và đối sánh với 
phương án của chính nhà lập quyết định dự tính. 

Nhìn chung, phân tích vị thế gồm các bước sau: 

1) Xác định các điều kiện, các yếu tố và các mảng vấn đề tương thích khi 
giải quyết một vấn đề tổng hợp hoặc xác lập các quyết định chiến lược. 

2) Xác định quy trình lượng hóa, đo lường, sắp xếp hoặc ưu tiên hóa các 
thay đổi thuộc mỗi mảng vấn đề. Điều này có thể được thực hiện bằng 
cách sử dụng một số thang bậc hoặc phép cho điểm. Mỗi một mảng cần 
có một thang bậc thích hợp. 

3) Đo lường hoặc đánh giá các phương án hoặc kịch bản về sự thay đổi trên 
mỗi mảng vấn đề. 

4) Xác định sự thoả hiệp trong số các mảng tương thích. 

5) Lập quyết định trên cơ sở tổng thể từng phương án, có thể  phân bổ theo 
trọng số từng mảng. 

Câu hỏi thảo luận chương 2 
1. Mô hình hộp trắng có rủi ro không? Nếu có thể những rủi ro thường gặp của mô 

hình này là gì? 



2. Có thể dùng tiếp cận cứng để nghiên cứu các hệ thống đa chiều không? Trong 
trường hợp nào có thể sử dụng xen kẽ tiếp cận cứng và tiếp cận mềm? 

3. Tại sao trong phân tích vị thế một quyết định lại phải làm cho quá trình ra quyết 
định phải trở nên công khai? Những khó khăn của việc công khai hóa là gì? 

 


